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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
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SỔ LÊN LỚP


	Lớp: 	

	Ngành: 	
Trình độ: 	

	Khoa: 	

	









Năm học: 	………………………..


MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	Phụ trách
	Trang

	1 
	Danh sách giáo viên/giảng viên (GV)
	CBQL khoa
	

	2 
	Danh sách học sinh, sinh viên (HSSV)
	GVCN
	

	3 
	Tóm tắt nội dung giảng dạy
	GVBM
	

	4 
	Bảng ghi điểm
	GVBM, GVCN
	

	5 
	Tổng hợp kết quả học tập của HSSV
	GVCN
	



Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
	SỐ GIỜ
	SỐ TÍN CHỈ

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	



GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TỪ THỜI ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	
	
	

	2
	
	
	



DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

	TT
	Họ tên HS, SV
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	

	27 
	
	
	
	
	

	28 
	
	
	
	
	

	29 
	
	
	
	
	

	30 
	
	
	
	
	





TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Họ và tên giảng viên: 	
Giảng dạy môn học/mô-đun: 	
	Ngày
	Tên bài giảng
	Số giờ
	Số vắng/ sĩ số
	GV nhận xét
	Ký tên

	
	
	LT
	TH
	KT/Thi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	

Ngày
	Tên bài giảng
	Số giờ
	Số vắng/ sĩ số
	GV nhận xét
	Ký tên

	
	
	LT
	TH
	KT/Thi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 
BẢNG GHI ĐIỂM
Môn học/mô-đun: 	
	TT
	Họ tên HS, SV
	Kiểm tra thường xuyên (HS1)
	Kiểm tra định kỳ (HS2)
	Điểm TB các điểm KT
	Thi kết thúc môn học/mô-đun
	Điểm môn học/mô-đun (lần cuối)

	
	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 	
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HS, SV
(Ghi điểm môn học/mô-đun)
	TT
	Họ tên HS, SV
	Tên môn học/mô-đun (tên môn ghi theo số thứ tự của trang Danh sách GV)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
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